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                            Chọn câu trả lời đúng nhất rồi tô vào phiếu
Câu 1.UNICEF là tên viết tắt của tổ chức quốc tế nào?

A. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.
C. Tổ chức lương thực thế giới.

B. Tổ chức Liên minh Châu Âu.
D. Tổ chức y tế thế giới.

Câu 2. Đối lập với năng động và sáng tạo là?

A. Tích cực, chủ động.
C. Trông chờ vào người khác.

B. Không ỷ lại, phó mặc.
D. Luôn đổi mới tư duy.

Câu 3. Dòng nào sau đây nêu đúng khái niệm:Truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 
A.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong tiến trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

C.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị văn hóa hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
D.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
Câu 4. Mối quan hệ giữa năng động và sáng tạo là?

A. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là động lực để năng động.

B. Năng động là động cơ để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

C. Năng động là mục đích để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

D. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

Câu 5. Ngày nay để làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta cần làm gì?

A. Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiến bộ vào trong sản xuất.

B. Sử dụng lao động chân tay thay lao động trí óc.

C. Sử dụng lao động trí óc thay lao động chân tay.

D. Cả A và C.

Câu 6. Hà nói với An:Việt Nam mình vừa lạc hậu vừa không có truyền thống nào đáng tự hào ngoài truyền thống đánh giặc. Nếu em là An, em sẽ làm gì?

A. Đồng tình với quan điểm, suy nghĩ của Hà.

B. Phản đối kịch liệt ý kiến của Hà.

C. Giải thích, chứng minh cho Hà thấy Việt Nam ta có nhiều truyền thống đáng tự hào.

D. Im lặng, để Hà muốn nói gì thì nói.

Câu 7. Biểu hiện của học sinh làm việc không năng suất, chất lượng, hiệu quả là?

A. Tranh thủ làm việc khác trong giờ học.              C. Giờ nào việc đó.

B. Sắp xếp thời gian khoa học, hợp lí.
                 D. Cả A ,C.

Câu 8. Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước ở  Việt Nam là?

A. 7/5/1954.
 B. 01/5/1975.
 C. 02/9/1945
D. 30/4/1975.

Câu 9. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của nước ta là?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

B. Ông Phan Châu Trinh.
D. Ông Cao Bá Quát.

Câu 10. Lối sống đẹp, cách ứng xử mang bản sắc văn hóa dân tộc …thuộc truyền thống nào?

A.Truyền thống về đạo đức.
 C. Truyền thống về văn hóa.

B. Truyền thống về nghệ thuật.
 D. Truyền thống về lao động.

Câu 11. Biểu hiện của kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Bảo tồn, giữ gìn truyền thống dân tộc.
B. Học hỏi tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu truyền thống dân tộc.

C. Chỉ cần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D. Cả A,B.

Câu 12. Biểu hiện của chí công vô tư là ?

A. Tư lợi.

 C. Không công bằng.               

B. Không thiên vị.

 D. Phân biệt giàu hay nghèo.

Câu 13. Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh cần phải làm gì?

A. Ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư.
C. Không cần rèn luyện.

B. Đồng tình với hành động thiếu công bằng.
D. Cả A và B.

Câu 14. Biểu hiện không tự chủ là ?

A.Tiếp thu ý kiến đúng, tích cực.
C.Không vi phạm pháp luật, đạo đức.

B. Ai nói gì cũng nghe. 
D.Cả A,B,C.

Câu 15. Trong buổi sinh hoạt lớp, học sinh trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp. Việc làm đó thể hiện điều gì ?

A. Trung thành.
      B. Kỉ luật.
     C. Dân chủ.
   D. Tự chủ.

Câu 16. Trong thôn em có xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu Đảng và nhà nước và cho tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình huống đó em sẽ làm gì? 
A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ vì được cho nhiều tiền.
B. Coi như không biết.
C. Làm theo các đối tượng lạ.
D. Báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết.
Câu 17. Nước ta lấy ngày 20 tháng 11 là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Điều đó thể hiện?

A.Truyền thống đoàn kết của dân tộc.
C. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.

B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D.Truyền thống uống nước nhớ nguồn..
Câu 18. Mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa Việt Nam và Liên Xô được gọi là:

A. Tình đồng chí.
B. Tình hữu nghị.
C. Tình anh em.
D. Tình láng giềng.                                                                                                         

Câu 19. Học sinh hợp tác với bạn bè trong học tập được thể hiện?

A. Cùng giúp nhau giải bài toán khó.
C. Cùng bạn làm từ thiện.

B. Giữ vệ sinh khu dân cư.
D. Chung sức tổng vệ sinh trường, lớp.

Câu 20. Hiện tượng học sinh vô lễ với giáo viên trong trường học là:

A. Vi phạm đạo đức và kỉ luật.
C. Vi phạm kỉ luật.

B. Vi phạm pháp luật.
D. Vi phạm kỉ luật và pháp luật.

Câu 21. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự ?

A. Giao hàng không đúng chủng loại trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

B. Sử dụng điện thoại di động trong khi thi.

C. Buôn bán ma túy .

D. Học sinh THCS điều khiển xe mô tô gắn máy.

Câu 22. Đối tượng nào sau đây không được nhận vào làm việc?

   A. dưới 15 tuổi
      B. 16 tuổi 
   C. 17 tuổi 
D.18 tuổi

Câu 23. Trường hợp nào sau đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?

A. Kết hôn giữa một cô dâu Việt Nam và một chú rể người Hàn Quốc.

B. Nam nữ tự nguyện sống chung với nhau mà không đăng ký kết hôn.

C. Kết hôn giữa một người Kinh và một người Êđê đều mang quốc tịch Việt Nam.

D. Anh A kết hôn với người vợ thứ hai sau khi đã li hôn người vợ thứ nhất.

Câu 24. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?
A. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con.

B. Trong gia đình người vợ là người quyết định mọi việc .

C. Vợ chồng bình đẳng thì trong nhà không có tôn ti , trật tự.

D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện trên cơ sở tình yêu chân chính.

Câu 25. H thường xuyên ngồi sau xe máy của bố mẹ đến trường mà không đội mũ bảo hiểm. Là bạn của H, em sẽ làm gì?
A. Coi đó là chuyện bình thường. 
C. Không nói gì.


B. Giải thích cho H đó là phạm pháp. 
D. Phê bình bạn làm không nghiêm túc.

Câu 26. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây ?
A. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.
B. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

D. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật .

Câu 27. Luật Hôn nhân và Gia đình của nước ta hiện nay có hiệu lực thi hành vào thời gian nào? 

A. 1/1/2014 
B. 1/1/2015
C. 1/1/2016 
D. 1/1/2017

Câu 28. Trường hợp nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình?  

A. Người không có năng lực hành vi dân sự.

B. Người lái xe uống rượu gây tai nạn giao thông .

C. Học sinh lớp 6 đá bóng làm vỡ cửa kính lớp học.

D. Người bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Câu 29. Trường hợp nào sau đây vi phạm quy định của nhà nước về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân ?

A. Đào tạo nghề cho thanh niên không có việc làm trả lương theo thỏa thuận. 

B. Sử dụng lao động từ đủ 20 tuổi trở lên.

C. Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm theo thỏa thuận cho người lao động.

D. Tổ chức cho người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Câu 30. Bà H tự ý sửa chữa cửa hàng đi thuê khi chưa được sự đồng ý của chủ của hàng. Trong trường hợp này , bà H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây ?

A. Dân sự
B. Hình sự
C. Hành chính
D. Kỷ luật

Câu 31. Em không đồng ý với quan điểm sống nào của học sinh lớp 9 hiện nay ?

A. Học sinh THCS cần chủ động tích cực trong học tập và rèn luyện đạo đức 

B. Học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với học sinh.

C. Học sinh cần thực hiện tốt quy định của trường, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

D. Học sinh THCS đang tuổi ăn chơi thì nên tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ .

Câu 32. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của người không có đạo đức ?

A. Làm việc nhà giúp bố mẹ . 
C. Coi thường, mắng nhiếc bố mẹ lúc già yếu.


B. Chăm sóc ông bà lúc ốm đau . 
D. Anh em hòa thuận, nhường nhịn nhau.

Câu 33.Có mấy loại vi phạm pháp luật?

A. Một
B.Hai
C.Ba
D.Bốn
Câu 34. Công dân Việt Nam  cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì sẽ bị:
A. Phạt tiền 

C. Lao động công ích.

B. Phạt tù

D. Khiến trách trước chính quyền địa phương .

Câu 35. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội, được pháp luật bảo vệ là nội dung nào dưới đây?

A. Vi phạm đạo đức. 
C. Vi phạm điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

B. Vi phạm nội quy trường học. 
D. Vi phạm pháp luật.                                       

Câu 36. Để tham gia quản lí nhà nước có hiệu quả, theo em công dân cần phải làm gì?
A. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, của xã hội

B. Tích cực tham gia sản xuất

C. Tích cực học tập , nâng cao tri thức .

D. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Câu 37. H đã 23 tuổi nhưng là một thanh niên chỉ thích sống dựa dẫm vào cha mẹ. Hàng ngày, H thường xin tiền mẹ để tụ tập theo nhóm bạn ăn chơi lêu lổng. 
Theo em, H đã không thực hiện nghĩa vụ nào?

A. Nghĩa vụ trong hôn nhân. 
C. Nghĩa vụ lao động.                                

  
B.Nghĩa vụ đóng thuế.
D. Nghĩa vụ lao động.
Câu 38. Chế độ hôn nhân ở nước ta được thực hiện dựa trên nguyên tắc cơ bản nào sau đây? 

A. Người Việt Nam không được phép kết hôn với người nước ngoài.


 

B. Nam giới có thể lấy nhiều vợ cùng một lúc. 

C. Việc kết hôn của con cái là do cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong nhà quyết định.

D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ…
Câu 39. Kinh doanh gồm các hoạt động nào?

A. Hoạt động sản xuất                
C. Hoạt động dịch vụ                 

B. Hoạt động trao đổi hàng hóa 
D. Cả A, B,C

Câu 40. Em sẽ làm gì lhi thấy hàng xóm nhà em kinh doanh những mặt hàng cấm, hàng kém chất lượng...?

A. Nói với bố mẹ biết để báo cho chính quyền địa phương xử lí.
B. Sang nói rõ với hàng xóm đó là hành vi phạm pháp.
C. Việc kinh doanh là của người ta, không liên quan đến mình.
D. Ngăn cản không cho hàng xóm bán các mặt hàng đó.
---Hết----
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                    Chọn câu trả lời đúng nhất rồi tô vào phiếu
Câu 1.Hành vi nào sau đây trái với quy định của pháp luật Việt Nam?

A.Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng.        
C.Hôn nhân một vợ, một chồng.

B.Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi.          
D.Kết hôn với người nước ngoài.

Câu 2. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn? 

A. HĐND, UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

B. HĐND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

C. Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.


D. UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

Câu 3. Luật Hôn nhân và Gia đình của nước ta hiện nay được ban hành năm nào? 

 A. Năm 2001
B. Năm 2002         
C. Năm 2013
D. Năm 2014

Câu 4.Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều đó được ghi nhận ở điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013?

A. Điều 33
B.Điều 34  
C.Điều 35
D.Điều 36

Câu 5. Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để làm gì?

A. Học nghề, tìm việc làm.             
C.Lựa chọn nghề nghiệp.                
B. Đem lại thu nhập cho bản thân.
 D. Cả A, B, C.

Câu 6. Cửa hàng tạp hóa ở cạnh trường học thường xuyên bán thuốc lá cho học sinh. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì? 
A. Góp ý, phê bình, nhắc nhở chủ cửa hàng. 
B. Không quan tâm vì mình không hút. 
C. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết. 
D. Giả vờ không biết để tránh phiền phức.
Câu 7. Hành vi nào sau đây vi phạm luật lao động?
A. Thuê trẻ em 13 -14 tuổi đội than.
B. Trả công cho người lao động đúng quy định.
C. Đảm bảo an toàn cho người lao động.
D. Có chế độ khen thưởng, tăng lương cho người lao động.
Câu 8. Xét về góc độ pháp luật thì lao động là 

A. vinh quang

C. hoạt động hợp pháp.



B. quyền và nghĩa vụ của công dân.
D. hoạt động chủ yếu của con người.

Câu 9. Pháp luật quy định cấm sử dụng người lao động dưới bao nhiêu tuổi làm những công việc lao động nặng nhọc? 
A. dưới 15 tuổi. 

C. dưới 17 tuổi.





B. dưới 16 tuổi. 

D. dưới 18 tuổi.




Câu 10.Theo em, tại sao Nhà nước ta lại quy định nhiều mức thuế suất khác nhau đối với các mặt hàng ? 
A.Để khuyến khích phát triển đối với các ngành, các mặt hàng thiết yếu đối với đời sống nhân dân. ( Miễn  - thấp )
B. Để hạn chế đối với các ngành, các mặt hàng xa xỉ, không cần thiết. 

C. Để khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, xuất khẩu hàng hóa.

D.Cả A, B, C.

Câu 11. H luôn mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo nên sau khi tốt nghiệp THPT, H quyết định nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bố mẹ của H lại muốn H sau này trở thành bác sĩ nên họ cương quyết ép H phải thi trường Đại học Y. 

   Theo em, bố mẹ của H đã vi phạm quyền nào của H?

A. Tự do lựa chọn nghề nghiệp. 
C. Tự do hôn nhân.
B. Tự do kinh doanh. 
D. Tự do lao động.
Câu 12. Do muốn có tiền tiêu xài, Nam , học sinh lớp 9 ( 14 tuổi ) đã nhận lời vận chuyển ma túy . Trên đường đưa hàng Nam bị công an phát hiện và giữ lại .Nam đã vi phạm:
A. pháp luật dân sự
C. pháp luật hành chính.

B. kỷ luật

D. pháp luật hình sự
Câu 13. Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội thể hiện quyền gì của công dân ?

A. Quyền chính trị

C. Quyền sống còn

B. Quyền kinh tế

D. Quyền bảo vệ Tổ quốc.

Câu 14. Biểu hiện của người thanh niên có lí tường sống cao đẹp là

A. chỉ làm những việc có lợi cho bản thân .

B. luôn vươn lên để hoàn thiện bản thân , mong muốn cống hiến trí tuệ cho đất nước.

C. chỉ hành động hăng hái khi có lợi cho bản thân .

D. luôn suy nghĩ  và hành động để làm giàu cho bản thân mình bằng mọi cách .

Câu 15. Tùng 14 tuổi, sử dụng xe máy của bố đi vào đường cấm và bị công an xử phạt. Hành vi của Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?
A. Trách nhiệm hình sự 
C. Trách nhiệm dân sự

B. Trách nhiệm hành chính 
D. Trách nhiệm kỉ luật.


Câu 16. Trách nhiệm dân sự là:
A. Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự.

B. Trách nhiệm của các nhân, tổ chức cơ quan vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước. 

C. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, có hành vi phạm pháp luật dân sự.

D. Trách nhiệm của người vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật.

Câu 17. Nhà nước quy địnhh công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội vì:
A.Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân.

B.Nhà nước tạo cho công dân có ý thức tôn trọng pháp luật.
C.Nhà  nước đảm bảo quyền làm chủ và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội.
D. Nhà nước ta còn non trẻ cần phải bảo vệ.

Câu 18.  Học sinh Trung học cơ sở có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua những việc làm cụ thể nào ?

A. Tham gia các câu lạc bộ năng khiếu của trường.

B. Tham gia các hoạt động từ thiện.

C. Tham dự hội thi Viết thư UPU. 

D. Tham gia góp ý việc xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em ở địa phương.
Câu 19. Sống có đạo đức là biết quan tâm , chăm lo đến

A. gia đình
B. mọi người
C. bản thân
D. người thân

Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?

A. Vợ chồng bình đẳng. 
C. Tự nguyện, tiến bộ.


 
B. Một vợ một chồng. 
D. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.



Câu 21. Em không tán thành ý kiến nào dưới  đây ?
A. Ngày nay, thế giới hoàn toàn không còn chiến tranh.

B. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của toàn thế giới.

C. Hòa bình là khát vọng của loài người trên trái đất.          

D. Cả B, C.

Câu 22. Vì sao các quốc gia cần phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế?

A . Để chứng tỏ sức mạnh về quân sự.
B. Để thu lợi nhuận cao về kinh tế.

C. Để nâng vị trí của nước mình trên trường quốc tế.                        

D. Để giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu.                                    
Câu 23. Chọn đáp án điền vào dấu …

       Truyền thống  tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần…

A. hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc
B. giá trị vật chất


C. được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.                  

D. Cả A và C.

Câu 24. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là? 
A. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động
B. Tạo cơ hội cho mọi người phát triển.
C. Nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động.
D. Cả A,B,C
Câu 25. Để dễ học môn tiếng Anh, P đưa ra phương pháp học tiếng anh: học từ mới, học bài cũ, đọc trước bài mới, học tiếng anh thông qua bài hát và các bộ phim. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.

C. Việc làm hiệu quả, năng suất.

D. Việc làm năng suất,hiệu quả.

Câu 26. Học sinh cần phải làm gì để đạt kết quả học tập tốt nhất?

A. Nâng cao tay nghề.                  

B.Chủ động tìm ra phương pháp học phù hợp, hiệu quả.

C. Tích cực học hỏi, sáng tạo        
D. Cả B, C.

 Câu 27. Tính đến nay, Việt Nam đã là thành viên của bao nhiêu tổ chức quốc tế ?

A. 61. 
B. 62. 
C. 63. 
D. 64.

Câu 28. Người nông dân nghiên cứu, sáng chế ra máy gặt lúa phục vụ trong sản xuất được gọi là?

A.Năng động, sáng tạo.  
C Cần cù, tự giác.  
B.Tích cực, tự giác.   
D.Cần cù, chịu khó.

Câu 29. Gặp một nhóm bạn học sinh nước ngoài đến thăm nước mình, em sẽ làm gì?

A. Mỉm cười, giơ tay chào các bạn.
B. Lặng lẽ đi qua các bạn.

C. Nhìn chằm chằm vào các bạn như đang theo dõi người xấu..

D. Chỉ trỏ, nói xấu các bạn.

Câu 30. Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, cả về nội dung và hình thức, trong một thời gian nhất định được gọi là?

A. Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.   
C. Làm việc khoa học.

B. Làm việc năng suất.                                                
D. Làm việc chất lượng.

Câu 31. Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scan để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?

A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.

C. Việc làm hiệu quả, năng suất.

D. Việc làm năng suất, khoa học.

Câu 32. Có một bạn nam trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ với em, trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Đánh lại.                                                          
C. Báo với công an.

B. Đề nghị nói chuyện để hiểu rõ vấn đề.            
D. Báo với gia đình.

Câu 33. WHO là tên viết tắt của tổ chức nào?

A. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.              
C. Tổ chức lương thực thế giới.

B. Tổ chức Liên minh Châu Âu.               
D. Tổ chức y tế thế giới.

Câu 34. Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm được gọi là?

A. Năng động.  
B. Chủ động.          
C. Sáng tạo.           
D. Tích cực.

Câu 35. Câu: Lá lành đùm lá rách nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Truyền thống thương người.      
C. Truyền thống cần cù.

B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống yêu nước.

Câu 36. Hành vi nào sau đây không kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh của dân tộc.

B. Giới thiệu về lễ hội truyền thống của dân tộc..

C. Không mặc áo dài vì cho rằng không hợp với thời đại..

D. Trân trọng, tự hào về làng nghề truyền thống..

Câu 37. Trong cuộc họp tổ dân phố tổng kết trao thưởng cuối năm, ông N không được phát biểu ý kiến vì có con vi phạm pháp luật. Hiện tượng trong buổi họp đó thể hiện điều gì?

A. Thiếu dân chủ.

C.Sự trung thực.    
B.Đảm bảo lẽ phải.    
D. Sự công bằng.                                                     

Câu 38. Giám đốc xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm không phân biệt người nhà hay người ngoài. Việc làm đó của Giám đốc thể hiện phẩm chất?

A. Chí công vô tư.    
C.Trung thực.    
B. Liêm khiết.     

D.Tôn trọng người khác.

Câu 39. Năng động, sáng tạo là… rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Trong dấu “...” là?

A. đức tính     
B. truyền thống         
C. phẩm chất           
 D. Cả A, B,C.

Câu 40. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến đức tính nào ?

A. Trung thành.
 
C. Chí công vô tư.
B. Thật thà.         

D. Tiết kiệm.
                                                  ---Hết----
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